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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường con đi 
(Tv 119,105) 

 



3 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ.  

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

Lời Chúa Cho Mọi Người 2007   

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

241. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 

 

 

 

 
 

A A B C G H I M N N O R U X 

* Mẹ của Hài Nhi Giêsu tên là gì? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 1,16) 
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242. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C E G H I K L N O P T U  

* Đức Giêsu đứng trước mặt ai? 

 (Tin Mừng thánh Luca 23,2…)   

 



7 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

243. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

B C A H I I I N O P Q R T U  

* Đức Giêsu giáng sinh thời tổng trấn nào? 

 (Tin Mừng thánh Luca 2,1) 
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244. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E G H I N O P R S U  

* Người đang ngủ là ai? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 1,18) 

 



9 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

245. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A A B C E G H I M N N O S U 

* Người môn đệ là gì cho trần gian? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14) 
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246. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I M N O P R S U 

* Ai đang làm phép rửa cho Đức Giêsu ? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 3,13) 

 



11 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
247. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 

 

 
 

A B C D E G H I N O O  R T U 

* Điều gì thuộc về những người 

 như trẻ nhỏ ? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 18,3) 
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248. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
 

A A A B C G H I N O P T U V 

* Điều kiện để theo Chúa. 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 10,38) 

 



13 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

249. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I M N O R T U  

* Muốn sinh hoa kết quả, hạt lúa mì  

phải thế nào? 

 (Tin Mừng thánh Gioan 12,24)  
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250. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 

 
 

B C E G H I M N O O P R S U 

* Người đầu tiên được Đức Giêsu 

 rửa chân là ai? 

 (Tin Mừng thánh Gioan 13,6…) 



15 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
251. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
 

AB C E E G H I L M N R S U  

* Đức Giêsu nói về thành nào? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 23,37)     
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252. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C D E E G H I I L N O R S T U U V Y  

* Sự kiện này là gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca  24,51) 



17 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
253. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
A A A B C G H I I N O O U Y 

* Đám đông hỏi ông Gioan rằng : "Chúng tôi  

phải làm gì đây? "  Ông trả lời: "… … … ,  

thì chia cho người không có; ai có gì ăn,  

thì cũng làm như vậy." 

 (Tin Mừng thánh Luca 3,10-11) 
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254. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C E E G H I M N S T U Y 

* Chúa Giêsu  đang cầu nguyện tại đâu? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 26,36)    

 



19 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
255. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A B C G H I N O P Q R T U    

* Người đàn ông này là ai? 

 (Tin Mừng thánh Luca 18,2)    
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256. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C E G H I I K L N O R U 

* Ông Dakêu ở tại thành phố nào? 

 (Tin Mừng thánh Luca 19,1)   



21 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

257. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H H I N O P R T U  

* Người này bị bệnh gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca 17,11…)    
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258. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A A B C E G H I N O S U V Y  

* Ông Nathanaen ngồi dưới gốc cây gì?‟ 

 (Tin Mừng thánh Gioan 1,48…)    
 



23 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

259. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 

 

 
 

A B C D E E G H I N O R U V 

* Ông vua này tên là gì?‟ 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 14,1…)    
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260. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 
 

 
 

A B C D E G H I L M N O S U 

* Ai làm cho những bình này đầy dâu? 
 (2 Vua 4,1-7) 

 



25 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

261. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 

A A C C C D D E E G H H I I M O S U U U  

* Đây là sự kiện gì ? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1…) 
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262. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

  

 

 
 

A G H I O L M N S S R T X X 

* Chiến sĩ khổng lồ tên là gì ? 
 (1Samuen 17,1...) 

 



27 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
263. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

A E H H I M O P P R S T T U  

* Ông Philípphê làm gì cho viên thái giám ? 

 (Tông đồ công vụ 8,26…) 
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264. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

A B C D E G H I M N O P R S X 

* Những người thuộc nhóm nào chủ trương 

không có sự sống lại ? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 22,23…) 

 



29 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
265. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A D E G H I M N N N O P T T U U U Y 

* Cuối cùng Đức Giêsu nói gì với   

người phụ nữ ngoại tình? 

 (Tin Mừng thánh Gioan 8,2-11) 
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266. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 

A A D G H I L L M O R T U Y 

* Tai ương đổ xuống trên dân Ai cập này  

là gì? 

 (Xuất Hành 9,13-35) 

 



31 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
267. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

B C D D E E G G H I I S N N O P R U U U   

* Đây là sự kiện gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca 9,28-37)    
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268. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
 

A B C G H H L N O T T U U Y 

* Sự kiện này là gì? 

 (Sáng thế ký 7,1-24) 

 



33 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

269. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L M N O S T U 

* Ngôn sứ nào đã đàm đạo với Đức Giêsu ? 

 (Tin Mừng thánh Luca 9,28-37)   
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270. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A B C D G E E H I I L N O P P T U X Y 

* Sự kiện này gọi là gì? 

 (Xuất Hành 14,15-31) 
 



35 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

271. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 
 

 

A A B C G H I M N R S T U V 

* Người thiếu nữ này là ai? 

 (Tin Mừng thánh Luca 1,26-38)  
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272. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A B B E C G G H I I O N N N P T T U V  

* Đây là con gì? 

 (Xuất Hành 32,1-6) 
 



37 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

273. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A B C E G H I N N S O T U  

* Cụ bà này tên là gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca 2,36-38)    
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274. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C D G H I L E E E N R T 

* Lão bộc của tổ phụ Ápraham tên là gì? 

 (Sáng thế ký 15,2) 



39 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

275. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C G G H I O N S U Y 

* Vì sao người này bị cột cối đá  

xô xuống biển ? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 18,5-7)    
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276. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L K M N O S U 

* Ngôn sứ nào đã gặp con gấu? 

 ( 2 Vua 2,23-24 ) 
 



41 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
277. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I I L N O T U Y 

* Người đàn ông này bị bệnh gì ? 

 (Tin Mừng thánh Luca 5,17-20)    
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278. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B C G H I M N O P S S T U 

* Ai đang tuyển chọn các chiến binh? 

 (Thủ lãnh 7,1-8) 
 



43 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

279. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C D D E G H I I I N N O O P R T U V  

* Đức Giêsu và ai? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 8,5-13)    

 



44 * VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

 

280. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D E G H I M N O S T U  

* Ai đã gặp tướng chỉ huy đạo binh 

 của Đức Chúa? 

 (Giôsuê 5,13…) 



45 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

281. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 
 

 
 

A A A B C H H I L N O T Y Y 

* “… … … , anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy 

và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh 

nhiều hoa trái”. 

 (Tin Mừng thánh Gioan 15,5) 
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282. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

B C E G H I M N N O O R T T 

* Đây là dụ ngôn gì? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 13,33) 



47 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

283. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A B C E G H I M N O P R S U 

* Ai đang bị bà chủ quyến rũ? 

 (Sáng thế ký 39,7-20) 

 



48 * VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

 
284. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B E E G G I L N O R T U 

* Gia đình anh Ladarô quê ở đâu? 

 (Tin Mừng thánh Gioan 11,1…) 

 



49 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

285. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A C D E E G H I I K M N R U 

* Đây là ai? 

 (Gr 38,13 ) 
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286. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A A A B C C G H H I N N U U 

* Ngôn sứ Giôen nói tới điều này. 

 (Giôen 1,1…) 



51 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
287. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A A A B C C C H H I I M N N N O V  

* Phép lạ Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều  

lần thứ nhất với cái gì? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 14,13-21) 
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288. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
A B C E E G H I O M N P R U 

* Ai đang bị quăng xuống biển? 

 (Gn 1,1…) 

 



53 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
289. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 

 
A C D E G H I L O O P S U U 

* Tại Cana,  

ai làm cho nước biến thành rượu ? 

 (Tin Mừng thánh Gioan 2,1-12) 
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290. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C E H I M N N S T U 

* Đây là ai? 

 ( 2 Vua 5,1-27) 
 



55 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

291. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C E G H I L N O R S T U 

* Con ta đây đã chết mà nay … … … ,  

đã mất mà nay lại tìm thấy. 

 (Tin Mừng thánh Luca 15,11…) 
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292. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A A B E G H H I L L N P T T 

* Đức Giêsu chữa người vừa điếc 

 vừa ngọng tại miền nào ? 

 (Tin Mừng thánh Máccô 7,31…) 

 



57 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

293. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 

 
 

 
A A A B C G H I N O R R T U 

* Con tàu của ông Nôê đậu lại trên núi nào? 

 (Sáng thế ký 8,5) 



58 * VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

 

294. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A B E G G I I M N O T Y   

* Người đàn ông này tên là gì? 

 (Tin Mừng thánh Máccô 1,4) 

 



59 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

295. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

A B C E G H I M N O R S T U 

* Ai đang tái thiết lại Đền Thờ Giêrusalem? 

 (Er 1,1…) 
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296. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
A B C E G G H H I L M N N N O Y S S T U 

* Mục Tử nhân lành làm gì cho đoàn chiên? 

 (Tin Mừng thánh Gioan 10,11…) 
 



61 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

297. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C E G H I M N O T P R U 

* Đức Giêsu 

 trao chìa khóa Nước Trời cho ai? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20) 
 



62 * VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

 

298. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A B C D E E H I L O S V T T 

* Nữ hoàng nào sang thăm vua Salomon với 

nhiều quà tặng quý giá? 

 ( 1Vua 10,1-13) 



63 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

299. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C E G H I L L M M N O R S T U Y 

* Người phụ nữ này đang làm gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca 7,38) 



64 * VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

 

300. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A E N G H I I L N M O O R S T T U Y 

* Đây là dụ ngôn gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca 10,29-37) 

 



65 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

301. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C E G H I K L N O R T U 

* Bà Anna đưa bé Samuen  

đến với thượng tế nào? 

 (1Samuen 2,11) 



66 * VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

 

302. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A C E G I I M N N O R T U 

* Ai đang ngồi dưới chân Chúa? 

 (Tin Mừng thánh Luca 10,38-42) 

 



67 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

303. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 
 

 
A A B C D E G H I N O P T U  

* Đây là  cái gì?  

(1Samuen 10,5) 

 



68 * VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

 

304. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 
A A E G G H K I M N N O U Y  

* Đây là dụ ngôn gì …? 

(Tin Mừng thánh Luca 16,19-31) 
 



69 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

305. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B B D E H H N N O T T U U  

* Người đang quỳ gối làm nghề gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 18,9-14) 
 



70 * VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

 

306. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 

 
A A B C E G H I N O R S U Y 

* Đây là thị kiến thứ bốn của ngôn sứ Dacaria : 

mặc y phục cho thượng tế nào? 

 (Dacaria 3,1-8) 
 



71 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

307. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D G I M N O R T V  

* Người đàn ông này tên là gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca 1,59-66) 
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308. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 
A B C D G H I L M N S T U V  

* Vua nào đang cầu nguyện với tiếng đàn? 

 ( 1 Sử Biên Niên 17,16…) 
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309. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C C D E G H I I K L M N N O R T U Y 

* Đức Giêsu nói về dụ ngôn gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca 15,8-10) 
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310. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 
 

A A B C E G H I I L N O S U 

* Ngôn sứ nào đối đầu với các tư tế của thần 

Baan tại núi Carmel? 

 (1 Vua 18,20-40) 
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311. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A E G H I M M N N O P S U  

* Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14) 
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312. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C E H H I M M N N N O T T U U Y 

* Tai ương đổ xuống trên dân Ai cập 

 này là gì? 

 (Xuất Hành 7,14-25) 
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313. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
E E E C G G H H H I K M N N N N O O T U 

* Thần Khí Chúa ngự trên tôi,  

vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,  

để tôi loan báo điều gì? 

 (Tin Mừng thánh Luca 4,16-30) 
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314. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C H I K L M N O O P R S 

* Ai đang vui mừng vì mới xây dựng xong ngôi 

nhà cho Đức Chúa? 

 (1Vua 6,1-38) 
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315. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A C E G H H H I K N N T V U   

* Đức Giêsu nói  

„Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,  

nhưng còn nhờ mọi lời miệng do ai phán ra‟? 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1-11) 
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316. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
A B C E G H I L N O O R T U 

* Đây là cái gì? 

 (Xuất Hành 29,42) 
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317. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
A B C D E G G I K N O S T U 

* Đức Giêsu giải thích ai lại chẳng phải  

chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong  

vinh quang của Người sao? 

 (Tin Mừng thánh Luca 24,26) 
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318. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 

 
A C E G H H I N O N S T T U  

* Người nghèo Ladarô chết, và được ai  

đem vào lòng tổ phụ Ápraham?  

 (Tin Mừng thánh Luca 16,22) 
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319. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A B C D E H H I N O R T U Y 

* “Của Xêda, trả về Xêda;  

của … … … , trả về Thiên Chúa." 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 22,21) 
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320. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A B C C C D G G H H H I I N N N O O U Y 

* "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và 

những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước 

các ông. Vì ông Gioan đã đến … … …  cho các 

ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những 

người thu thuế và những cô gái điếm lại tin." 

 (Tin Mừng thánh Mátthêu 21,31-32) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 

VUI HỌC THÁNH KINH 40 

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ Tập 4 
 

241. Maria. 

242. Philatô.  

243. Quiriniô. 

244. Giuse. 

245. Ánh sáng. 

246. Gioan. 

247. Nƣớc Trời. 

248. Vác thập giá. 

249. Chết đi.  

250. Simon Phêrô . 

251. Giêrusalem. 

252. Đức Giêsu lên trời. 

253. Ai có hai áo. 

254. Ghếtsêmani. 

255. Quan tòa. 

256. Giêrikhô. 

257. Phong hủi. 

258. Cây vả. 

259. Hêrôđê. 

260. Êlisa. 

261. Đức Giêsu chịu cám dỗ. 

262. Gôliát. 

263. Phép rửa. 

264. Xađốc. 

265. Từ nay đừng phạm tội nữa. 

266. Mƣa đá. 
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267. Đức Giêsu Hiển Dung. 

268. Lụt hồng thủy. 

269. Êlia. 

270. Phép lạ tại Biển Đỏ. 

271. Maria. 

272. Con Bê Bằng Vàng. 

273. Anna 

274. Êliêdê. 

275. Cớ gây sa ngã. 

276. Êlisa. 

277. Bại liệt. 

278. Ghítôn. 

279. Viên đại đội trƣởng.  

280. Giôsuê. 

281. Thầy là cây nho. 

282. Men trong bột. 

283. Giuse. 

284. Bêtania. 

285. Giêrêmia. 

286. Nạn châu chấu. 

287. Năm cái bánh và hai con cá. 

288. Giôna. 

289. Đức Giêsu . 

290. Naaman. 

291. Sống lại. 

292. Thập Tỉnh. 

293. Ararát. 

294. Gioan Tẩy Giả. 

295. Étra. 

296. Hy sinh mạng sống . 

297. Phêrô. 

298. Sơva. 
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299. Lấy tóc mình mà lau. 

300. Ngƣời Samari tốt lành. 

301. Êli. 

302. Maria. 

303. Đàn hạc. 

304. Ông nhà giàu.  

305. Thu Thuế. 

306. Giêsua. 

307. Dacaria. 

308. Đavít. 

309. Con chiên bị mất.  

310. Êlia. 

311. Ánh sáng. 

312. Nƣớc biến thành máu. 

313. Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. 

314. Salomon. 

315. Thiên Chúa . 

316. Lều Hội Ngộ. 

317. Đấng Kitô.  

318. Thiên thần.  

319. Thiên Chúa. 

320. Chỉ đƣờng công chính. 
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“Ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH  
 

VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC A 

VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC B 

VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  

VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 1 

VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 2 

VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ 

VHTK 09 : Thánh PHAOLÔ 1 

VHTK 10 : Thánh PHAOLÔ 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền 

VHTK 12 : Ô Chữ THƢƠNG KHÓ & PHỤC SINH 

VHTK 13 : Ô Chữ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 14 : Ô Chữ TÂN ƢỚC 

VHTK 15 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 1 

VHTK 16 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 2 

VHTK 17 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 3 

VHTK 18 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 4 

VHTK 19 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 5 

VHTK 20 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 6 

VHTK 21 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 7 

VHTK 22 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 8 

VHTK 23 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 9 

VHTK 24 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 10 

VHTK 25 : RÈN LUYỆN TƢ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 

VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƢ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 

VHTK 30 : THỜI THƠ ẤU 

VHTK 31 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 

VHTK 32 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 

VHTK 33 : MÙA XUÂN 

VHTK 34 : THÁNG 1-6 

VHTK 35 : THÁNG 7-12 
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VHTK 36 : LỜI NGUYỆN CẦU 

VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

VHTK 40 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 

VHTK 41 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 

VHTK 42 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 

VHTK 43 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

VHTK 44 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

VHTK 45 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 

VHTK 46 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 

VHTK 47 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2 

VHTK 48 : CHÖA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƢỚC 

VHTK 49 : MẸ MARIA 1 

VHTK 50 : MẸ MARIA 2 

VHTK 51 : THÁNH KINH TÂN ƢỚC * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 CHẶNG ĐƢỜNG THÁNH GIÁ 

VHTK 55 : Tập Tô Màu THIÊN THẦN 

VHTK 56 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ CHƢ THÁNH 

VHTK 66 : GIA ĐÌNH trong THÁNH KINH 

VHTK 67a : BỐN TIN MỪNG * Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : BỐN TIN MỪNG * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ƣớc * Hỏi Thưa  

VHTK 68b : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ƣớc * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : TIN MỪNG MÁCCÔ * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : TIN MỪNG MÁCCÔ * Trắc Nghiệm 
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và …  

 

01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƢ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƢ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƢỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thƣ của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các ngƣời Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÕNG THƢƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƢỜNG THÁNH GIÁ 
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29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thƣ Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÕNG DÂN TỘC (2018) 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ (In chung 2015) 

02.  DÂNG HIẾN (Thơ 2009) 

03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ 2012) 

04. SÂN TRƢỜNG (Thơ 2009) 

05. YÊU THƢƠNG (Thơ 2009) 

06. THƢƠNG YÊU (Thơ 2009) 

07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ 2009) 

08. CỘI NGUỒN (Thơ 2009) 

09. MỘT CÕI RIÊNG (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 2 (In chung 2016) 

11. NHƢ HƢƠNG KINH (Thơ 2017) 

12. NHƢ TRẦM HƢƠNG (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 3 (In chung 2017) 

14. MỘT GÓC ĐỜI (Thơ 2017) 

15. GIỌT LỆ GIA LIÊM (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 4 (In chung 2018) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


